
  
 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN LỤC YÊN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH YÊN BÁI  
 

    Bản án số:        /HS-ST 

           Ngày   - -     

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI 

-    n     n  ội đồng xét xử    t  m gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đăng Ninh 

Các Hội thẩm nhân dân:    Ông Trương Xuân Vũ 

    Bà Lê Thị Hương 

-   ư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Triều  – Thư    T   án nhân dân  

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

- Đ i  i n  i n ki m   t n  n   n     n   c   n  t n    n   i tham gia 

phiên t  : Ông L  Văn Tầm –  i m sát viên. 

Ngày    tháng   năm      tại Trụ sở T   án nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái xét xử công  h i vụ án hình sự sơ thẩm thụ l  số:        /TLST–HS ngày 

ngày 12 tháng 4 năm      theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử số 

        QĐXXST-HS ngày    tháng 4 năm     ; Quyết định hoãn phiên t   số 

08/2022/HSST-QĐ ngày           , đối với bị cáo:  

Đoàn Văn M, sinh ngày 15 tháng 8 năm   66 tại tỉnh N m Định. 

Nơi cư trú: Tổ   , thị trấn Y, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp: L o 

động tự do; trình độ văn hó :      ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt N m đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng thời 

gi n từ ngày    4      đến  hi Bản án có hiệu lực pháp luật theo Quyết định số   -

QĐ UB THU ngày    4      củ  Ủy b n  i m tr  Huyện ủy Lục Yên; con ông: 

Đoàn Văn Đồng, con bà Đặng Thị N; vợ: Nguyễn Thị Ng và 03 con. 

Tiền án, tiền sự: Không; Hiện đ ng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi 

 hởi nơi cư trú (có mặt). 

 Bị hại: chị Trần Thị T, sinh năm     ; đị  chỉ: Thôn Nà Bó, xã  hánh Thiện, 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (vắng mặt) 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



  
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên t  , nội dung vụ án 

được tóm tắt như s u:  

 hoảng  8 giờ    phút ngày  8         chị Trần Thị T, sinh năm      điều 

 hi n xe mô tô B S:   C1-   44 đến nhà chị Nguyễn Thị T , sinh năm    6 trú 

tại Tổ   , thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái chơi.  hi đến nhà chị T , 

chị T dựng xe ở trước cổng nhà, cởi áo  hoác đ ng mặc trên người đ  ở xe mô tô, 

trong túi áo khoác bên phải có đ  số tiền:   .   .    đồng (hai mươi mốt triệu 

đồng). S u đó, chị T đi r  s u nhà chị T  chơi.  hoảng    giờ cùng ngày, Đoàn Văn 

M điều  hi n xe mô tô B S 21T4- 6   (xe mô tô củ  vợ M là chị Nguyễn Thị N) 

đến nhà chị T  mục đích đ  mu  ngô, thấy chiếc áo  hoác màu hồng đ  trên xe mô 

tô củ  chị T, qu n sát  hông thấy  i nên M nảy sinh   định trộm cắp tài sản, M tiến 

đến túi áo  hoác bên phải dùng t y mở túi áo, phát hiện số tiền   .   .    đồng, M 

cầm lấy số tiền trên cho vào túi quần và điều  hi n xe mô tô đi về nhà và cất giấu số 

tiền trộm cắp được tại ph ng ngủ củ  gi  đình M. 

S u  hi phát hiện bị mất số tiền trên, chị Trần Thị T đã làm đơn trình báo Công 

 n huyện Lục Yên. 

Ngày  8        , Công  n huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái triệu tập Đoàn Văn M 

lên làm việc, tại Cơ qu n điều tr  Mẫn  h i nhận toàn bộ hành vi phạm tội củ  mình 

và tự giác gi o nộp số tiền đã trộm cắp. 

Quá trình điều tr  xác định: Tổng giá trị tài sản Đoàn Văn M trộm cắp củ  chị 

Trần Thị T là   .   .    đồng (hai mươi mốt triệu đồng). 

Vật chứng thu giữ, tạm giữ, đồ vật, xử lý vật chứng: 

- Số tiền   .   .    đồng (hai mươi mốt triệu đồng) xác định là tài sản hợp 

pháp củ  bị hại chị Trần Thị T nên cơ qu n cảnh sát điều tr  Công  n huyện Lục 

Yên đã trả lại số tiền trên cho chị T.  

-    (một) xe mô tô BKS 21T4- 6  , xác định là tài sản hợp pháp củ  chị 

Nguyễn Thị N,  hông liên qu n đến hành vi phạm tội nên Cơ qu n điều tr  Công  n 

huyện Lục Yên đã trả lại cho chị N. 

Tại bản  ết luận định giá tài sản số: 176 ngày 24/       củ  Ph ng  ỹ thuật 

hình sự Công  n tỉnh Yên Bái  ết luận: toàn bộ số tiền   .   .    đồng (hai mươi 

mốt triệu đồng) gửi giám định đều là tiền do Ngân hàng nhà nước Việt N m phát 

hành. Hoàn lại toàn bộ đối tượng giám định cho cơ qu n trưng cầu. 

Tại bản cáo trạng số   /CT-VKS-LY ngày 12 tháng 4 năm      củ  Viện  i m 

sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã truy tố bị cáo Đoàn Văn M về tội “ 

Trộm cắp tài sản” quy định tại  hoản   Điều     củ  Bộ luật hình sự     . 



  
 

Tại phiên t   đại diện Viện  i m sát nhân dân huyện Lục Yên giữ nguyên qu n 

đi m truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo: Đoàn Văn M phạm tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại  hoản   Điều     Bộ luật hình sự. 

Căn cứ  hoản   Điều    ; đi m i, s, v  hoản  ,  hoản   Điều   ; Điều  8; Điều 

6  củ  Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đoàn Văn M    (chín) tháng đến    (mười 

hai) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gi n thử thách theo quy định củ  pháp luật, 

   từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Về hình phạt bổ sung:  hông áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về vật chứng vụ án: Không 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định củ  pháp luật. 

Tại phiên t  , bị cáo Đoàn Văn M thừ  nhận hành vi phạm tội như bản cáo 

trạng củ  Viện  i m sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái truy tố và  hông có 

ý kiến tr nh luận gì thêm.  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tr nh tụng tại phiên t  , Hội đồng xét xử nhận định như s u: 

    Về hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tr  Công  n huyện Lục 

Yên, Điều tr  viên, Viện  i m sát nhân dân huyện Lục Yên,  i m sát viên trong quá 

trình điều tr , truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định củ  

bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tr  và tại phiên t  , bị cáo  hông có    iến 

hoặc  hiếu nại về hành vi, quyết định củ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp. 

    Tại phiên t  , bị cáo Đoàn Văn M đã  h i nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

củ  mình như bản Cáo trạng truy tố.  Xét lời nhận tội củ  bị cáo phù hợp với lời 

 h i tại Cơ qu n điều tr , lời  h i củ  người bị hại, vật chứng vụ án cùng các tài 

liệu, chứng cứ  hác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: 

Vào hồi    giờ    phút ngày  8        , tại  hu vực Tổ   , thị trấn Yên Thế, huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái lợi dụng sự sơ hở trong việc quản l  tài sản củ  chủ sở hữu, 

Đoàn Văn M đã lén lút trộm số tiền:   .   .    đồng (hai mươi mốt triệu đồng) củ  

chị Trần Thị T. 

Hành vi nêu trên củ  Đoàn Văn M đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” 

, tội phạm và hình phạt được quy định tại  hoản   Điều     Bộ luật Hình sự. 

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản 

 “1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường 



  
 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm” 

………………… 

Như vậy Cáo trạng số 09/CT-VKS-LY ngày 12/4      củ  Viện  i m sát 

nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái truy tố bị cáo Đoàn Văn M về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định  hoản   Điều     Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

    Xét tính chất, hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo: Hành vi củ  bị cáo là 

nguy hi m cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản 

củ  người  hác, một  hách th  qu n trọng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người 

trưởng thành có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, là Đảng viên đảng Cộng sản 

Việt N m, nhận thức rõ việc trộm cắp tài sản củ  người  hác là vi phạm pháp luật 

nhưng vẫn cố tình thực hiện. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương 

xứng với hành vi phạm tội củ  mình.  

  4  Tuy nhiên,  hi quyết định hành phạt, cần xem xét đến các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. 

  Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  hông có 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đoàn Văn M phạm tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tr  thành  hẩn  h i báo, ăn năn 

hối cải; bị cáo được tặng thưởng huân chương chiến sĩ vẻ v ng; bố đẻ bị cáo là 

người có công với cách mạng được tặng thưởng huân chương  háng chiến hạng b ; 

người bị hại có đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các đi m i, s, v  hoản  ,  hoản   Điều    

Bộ luật hình sự. 

    Hình phạt áp dụng đối với bị cáo: Bị cáo Đoàn Văn M là người có nhân 

thân tốt chư  có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Hành vi phạm tội củ  bị cáo 

một phần cũng xuất phát từ   thức chủ qu n trong việc giữ gìn, quản l  tài sản củ  

chủ sở hữu. 

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại  hoản  ,  hoản   Điều    củ  

Bộ luật Hình sự. Do đó, bị cáo có đủ căn cứ đ  được hưởng án treo theo quy định tại 

Điều 6  Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số:       8 NQ-HĐTP ngày           củ  

Hội đồng Thẩm phán T   án nhân dân tối c o. Xét thấy  hông cần cách ly bị cáo r  

 hỏi đời sống xã hội, cho bị cáo hưởng án treo cũng không gây nguy hi m cho xã 

hội;  hông ảnh hưởng xấu đến  n ninh, trật tự,  n toàn xã hội và cũng đủ răn đẻ, 

giáo dục bị cáo. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Đoàn Văn M  hông có điều  iện về  inh tế, nên 

 hông áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 



  
 

  6  Về trách nhiệm dân sự:  

 Quá trình điều tr , bị hại Trần Thị T đã nhận lại toàn bộ tài sản bị mất trộm, 

 hông có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử  hông xem xét. 

      Về xử l  vật chứng: 

Đối với số tiền   .   .    đồng (hai mươi mốt triệu đồng) s u  hi giám định, 

Cơ qu n điều tr  đã trả lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp chị Trần Thị T là đúng 

quy định củ  pháp luật.  

Đối với xe mô tô BKS 21T4- 6  ,  hông liên qu n đến hành vi phạm tội, xác 

định là tài sản hợp pháp củ  chị Nguyễn Thị N nên Cơ qu n điều tr  đã trả lại cho 

chị Ngo n, là đúng quy định củ  pháp luật. 

 8  Xét đề nghị củ  đại diện Viện  i m sát nhân dân huyện Lục Yên là có căn 

cứ và phù hợp, nên chấp nhận. 

             ]    án ph : Bị cáo Đoàn Văn M phải chịu    .    đồng án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định các Điều    , Điều   6 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều    Nghị 

quyết   6 UBTVQH 4 ngày    tháng    năm    6 củ  Ủy b n thường vụ Quốc 

Hội. 

 ì c c lẽ tr n  

QUYẾT Đ NH: 

Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Văn M phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 . Căn cứ  hoản   Điều    ; đi m i, s, v  hoản  ,  hoản   Điều   ; Điều 38; 

Điều 6  Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đoàn Văn M    (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời hạn thử 

thách    (một) năm  6 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Gi o bị cáo cho Ủy b n nhân dân thị trấn Y, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái giám 

sát giáo dục trong thời gi n thử thách, gi  đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với 

chính quyền đị  phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trong trường hợp 

người được hưởng án treo th y đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều    

củ  Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gi n thử thách, người được hưởng án treo cố   vi phạm nghĩ  vụ    

lần trở lên thì T   án có th  quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù củ  bản án đã cho hưởng án treo. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

       . Về án phí: Căn cứ Điều    , Điều   6 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều    Nghị 

quyết   6 UBTVQH 4 ngày    tháng    năm    6 củ  Ủy b n thường vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án: 



  
 

    Bị cáo Đoàn Văn M phải chịu    .    đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

      . Về quyền  háng cáo: Căn cứ các Điều    ;     củ  Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Bị cáo có quyền  háng cáo bản án trong thời hạn    ngày    từ ngày tuyên án, bị hại 

có quyền  háng cáo bản án trong thời hạn    ngày    từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết công  h i.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại đi u 2 luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quy n 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các đi u 7 và 9 luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại đi u 30 luật Thi hành án dân sự. 

                                                                      TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

N i n ận:                                                         THẨM PHÁN – CHỦ T A PHIÊN TÒA        
- TAND tỉnh YB; Sở tư pháp YB; 

- V SND H. Lục Yên; V SND tỉnh YB; 

- Công  n huyện Lục Yên; 

- Chi cục THADS huyện Lục Yên; 

- UBND thị trấn Yên Thế; 

- Bị cáo; bị hại; 

- Lưu: T.A, THAHS. Trần Đăng Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


